
STT Mã Sinh Viên Họ và Tên Giới tính Nơi Sinh

1 1300052 Bùi Thị Vân Anh

2 1300343 Nguyễn Tuấn Anh

3 1300376 Nguyễn Xuân Anh

4 1300565 Phạm Thị Ban

5 1300724 Vũ Đức Bình

6 1300791 Đỗ Văn Chanh

7 1301283 Nguyễn Hữu Cương

8 1301442 Nguyễn Thị Dung

9 1301657 Đỗ Việt Dũng

10 1301481 Đỗ Tiến Duy

11 1301560 Trần Khánh Duy

12 1301938 Nguyễn Minh Dương

13 1320254 Dương Tiến Đạt

14 1302096 Đỗ Mạnh Đạt

15 1302320 Lê Thị Định

16 1328086 Nguyễn Đông Đồng

17 1302605 Tạ Trọng Đức

18 1302427 Nguyễn Văn Được

19 1302931 Trương Văn Hà

20 1303343 Lê Thị Hiền

21 1303600 Hoàng Vũ Hiệp

22 1303639 Trần Tuấn Hiệp

23 1303721 Phạm Văn Hoan

24 1303817 Đỗ Văn Hoàng

25 1304493 Nguyễn Bá Hùng

26 1304173 Đỗ Ngọc Huy

27 1304348 Mai Thị Huyền

28 1304653 Nguyễn Hữu Hưng
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29 1304763 Vũ Văn Hưởng

30 1320693 Nguyễn Văn Kính

31 1305263 Trần Thị Lành

32 1305378 Nguyễn Thị Lệ

33 1305565 Nguyễn Văn Linh

34 1305738 Nguyễn Đình Long

35 1306179 Trần Đăng Mạnh

36 1306059 Nguyễn Đăng May

37 1306604 Nguyễn Thị Thu Nga

38 1306620 Vũ Thị Nga

39 1307010 Tống Thị Tuyết Nhung

40 1307089 Vũ Đình Phán

41 1307579 Đỗ Hồng Quân

42 1307755 Nguyễn Văn Quyết

43 1308071 Nguyễn Văn Sơn

44 1308157 Hoàng Tài

45 1321129 Huỳnh Tài

46 1308245 Phạm Thanh Tân

47 1308364 Hạ Văn Thành

48 1308561 Nguyễn Thu Thảo

49 1308668 Đào Thị Thắm

50 1308801 Trương Minh Thắng

51 1308938 Nguyễn Đình Thịnh

52 1308985 Phan Thị Thoa

53 1309281 Mai Thị Ngọc Thương

54 1309341 Cao Đăng Tiến

55 1309401 Nguyễn Văn Tiến

56 1309461 Nguyễn Văn Tiệp

57 1309505 Bùi Văn Tính

58 1310915 Dương Văn Tơn

59 1309673 Lê Thị Thu Trang

60 1309771 Vũ Thị Nhật Trang



61 1309844 Nguyễn Đức Trịnh

62 1309913 Đoàn Văn Trung

63 1309922 Hà Trung

64 1309962 Nguyễn Đức Trung

65 1310119 Phạm Văn Trường

66 1310674 Nguyễn Thạc Tùng

67 1310763 Vương Sơn Tùng

68 1311177 Lê Quang Vũ

69 1321562 Nguyễn Minh Vương
70 1311347 Nguyễn Thị Hải Yến


